
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU                      Phụ lục số 1

TỔ CHỨC UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN 
(Biểu số liệu phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

TT Cấp công đoàn Năm thực hiện

Về tổ chức Về cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát

Số lượng
đầu mối

công đoàn
(đơn vị)

Số CĐ cấp
trên TTCS
có từ 03

cán bộ CĐ
chuyên

trách trở
lên đã bố
trí cán bộ
chuyên

trách CĐ
làm công
tác kiểm

tra     (đơn
vị)

Số lượng
đầu mối ủy
ban kiểm

tra (đơn vị)

Việc bố trí chủ nhiệm UBKT

Tổng số
cán bộ
UBKT

Ủy viên
UBKT
chuyên

trách công
đoàn

Ủy viên
UBKT
kiêm

nhiệm

Cán bộ
công đoàn

chuyên
trách

(không
phải ủy

viên
UBKT)

làm công
tác kiểm
tra, giám

sát

Số lượt cán
bộ UBKT
được bồi
dưỡng

nghiệp vụ
kiểm tra,
giám sát

Chuyên ngành đào tạo cán bộ làm công tác kiểm tra

Chủ nhiệm
UBKT là
Phó Chủ
tịch kiêm

Ủy viên
ban thường

vụ

Ủy viên
ban chấp

hành

Số đơn vị
chưa bố trí

cán bộ
chuyên

trách công
đoàn làm

chủ nhiệm
UBKT

Luật Tài chính Công đoàn Chuyên
ngành khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(12)+(13)+(
14) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 LĐLĐ tỉnh

2021 1 x 1 0 1 0 0 5 4 1 0 2 1 2 2 0
2022 1 x 1 0 1 0 0 4 3 1 0 3 1 2 1 0
2023 1 x 1 0 1 0 0 9 5 4 0 0 3 3 1 2
2024 1 x 1 0 1 0 0 9 5 4 0 0 3 3 1 2

2021-2024 x x x x x x x x x x x 5 x x x x

2 Công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở

2021 11 6 11 5 1 0 5 30 6 24 0 0 8 2 0 20
2022 11 6 11 5 1 0 5 30 6 24 0 27 8 2 0 20
2023 11 10 11 6 2 0 1 33 11 22 0 21 8 4 1 20
2024 11 10 11 6 2 0 1 33 11 22 0 22 8 4 1 20

2021-2024 x x x x x x x x x x x 70 x x x x

3 Công đoàn cơ sở và
nghiệp đoàn

2021 779 x 247 191 0 56 247 736 0 736 0 736 7 8 0 721
2022 785 x 249 193 0 56 249 743 0 743 0 743 7 8 0 728
2023 776 x 251 211 0 40 251 753 0 753 0 753 22 33 1 697
2024 786 x 251 211 0 40 251 753 0 753 0 753 22 33 1 697

2021-2024 x x x x x x x x x x x 2.985 x x x x

Ghi chú:      Không điền số liệu vào những cột có dấu X
                   Cột 12: là ủy viên UBKT làm toàn thời gian cho công tác công đoàn
                   Cột 13: là ủy viên UBKT không dành toàn bộ thời gian cho công tác công đoàn
                   Cột 14: cán bộ công đoàn chuyên trách không phải ủy viên UBKT: là người được tuyển dụng, bổ nhiệm để đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức công đoàn làm toàn thời gian cho công tác kiểm tra, giám sát mà chưa được bầu vào UBKT

                   Dòng thứ tự 3 cột 4: là tổng số công đoàn cấp trên TTCS gồm LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành địa phương, công đoàn các KCN, CĐ cấp trên TTCS khác (có trong từng năm)
                   Dòng thứ tự 4 cột 4: là tổng số công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực tiếp quản lý (có trong từng năm)
                   Dòng thứ tự 3 cột 6: là tổng số UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do đơn vị thống kê trực tiếp quản lý (có trong từng năm)
                   Dòng thứ tự 4 cột 6: là tổng số UBKT cấp cơ sở nơi có đủ điều kiện thành lập UBKT (có trong từng năm).
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU Phụ lục số 2
       

KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VÀ GIÁM SÁT 
(Biểu số liệu phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

TT Cấp công đoàn Năm thực hiện

Số liệu về kiểm tra chấp hành Điều lệ Số liệu về giám sát

Ghi chú
Số cuộc kiểm tra

Trong đó Số có khuyết điểm, vi phạm

Số cuộc giám sát

Trong đó Số có khuyết điểm, vi phạm

Kiểm tra CĐ
cùng cấp

Kiểm tra CĐ cấp
dưới

Tổ chức CĐ
cùng cấp

Tổ chức CĐ cấp
dưới Đối với tổ chức Đối với cán bộ

CĐ Đối với tổ chức Đối với cán bộ
CĐ

(1) (2) (3) (4) = (5) + (6) (5) (6) (7) (8) (9) = (10)+(11) (10) (11) (12) (13) (14)

1 LĐLĐ tỉnh

2021 3 0 3 0 0 4 3 1 0 0
2022 4 0 4 0 0 2 2 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
2024 5 0 5 0 0 5 4 1 0 0

2021-2024 12 0 12 0 0 14 12 2 0 0

2 Công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở

2021 118 0 118 0 0 30 24 6 0 0
2022 118 0 118 0 0 21 20 1 0 0
2023 54 0 54 0 0 20 18 2 0 0
2024 93 4 89 0 0 33 32 1 0 0

2021-2024 383 4 379 0 0 104 94 10 0 0

3 Công đoàn cơ sở và
nghiệp đoàn

2021 371 371 0 0 0 29 20 9 0 0
2022 471 466 5 0 0 59 43 16 0 0
2023 410 410 0 0 0 36 34 2 0 0
2024 411 411 0 0 0 97 38 59 0 0

2021-2024 1.663 1.658 5 0 0 221 135 86 0 0

4 Tổng cộng

2021 492 371 121 0 0 63 47 16 0 0
2022 593 466 127 0 0 82 65 17 0 0
2023 464 410 54 0 0 59 55 4 0 0
2024 509 415 94 0 0 135 74 61 0 0

2021-2024 2.058 1.662 396 0 0 339 241 98 0 0

Ghi chú: Chỉ tiêu các dòng "2021-2024" là tổng cộng từ năm 2021 đến năm 2024
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU Phụ lục số 3

 KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT 
(Biểu số liệu phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

TT Cấp công đoàn Năm thực
hiện

Số cuộc kiểm tra Số vi phạm Số bị xử lý kỷ luật

Kiểm tra cùng cấp Kiểm tra cấp dưới

Tổ chức
Cán bộ,

đoàn
viên

Tổ chức Cán bộ Đoàn viên

Tổ chức
Cán bộ,

đoàn
viên

Tổ chức
Cán bộ,

đoàn
viên

Khiển
trách Cảnh cáo Giải tán Khiển

trách Cảnh cáo Cách
chức Khai trừ Khiển

trách Cảnh cáo Khai trừ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (20) (21) (22)

1 LĐLĐ tỉnh

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Công đoàn cơ sở và
nghiệp đoàn

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tổng cộng

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú: Chỉ tiêu ở các dòng "2021-2024" là tổng cộng số liệu từ năm 2021 đến năm 2024

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU Phụ lục số 4

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA QUẢN LÝ SỬ DỤNG
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN

(Biểu số liệu phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

ST
T

Cấp công
đoàn Năm thực hiện

Kiểm tra cùng cấp Kiểm tra cấp dưới

Ghi
chú

Số đơn vị
quản lý hiện

có

Số đơn vị đã
kiểm tra

Truy nộp
2% KPCĐ
(triệu đồng)

Truy nộp
1% ĐP

(triệu đồng)

Truy nộp để
ngoài sổ KT
(triệu đồng)

Truy nộp
khác

(triệu đồng)

Tổng truy
nộp

(triệu đồng)

Số cuộc
kiểm tra

Truy nộp
2% KPCĐ
(triệu đồng)

Truy nộp
1% ĐP

(triệu đồng)

Truy nộp để
ngoài sổ KT
(triệu đồng)

Truy nộp
khác

(triệu đồng)

Tổng truy
nộp

(triệu đồng)

A B C (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) =
(3)+(4)+(5)+(6)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) =
(9)+(10)+(11)+(12)

(14)

1 LĐLĐ tỉnh

2021 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

2022 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0

2023 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

2024 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

2021-2024 x x 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

2
Công đoàn cấp
trên trực tiếp cơ

sở

2021 11 11 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0

2022 11 11 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0

2023 11 11 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0

2024 11 11 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0

2021-2024 x x 0 0 0 0 0 382 0 0 0 0 0

3
Công đoàn cơ
sở và nghiệp

đoàn

2021 779 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 785 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 776 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 786 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-2024 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tổng cộng

2021 791 508 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0

2022 797 566 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0

2023 788 616 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0

2024 798 605 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0

2021-2024 x x 0 0 0 0 0 409 0 0 0 0 0

Ghi chú: Chỉ tiêu trên các dòng "2021-2024" bằng tổng cộng số liệu từ năm 2021 đến năm 2024
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU Phụ lục số 5

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
(Biểu số liệu phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Số
TT Cấp công đoàn Năm thực

hiện

Số lượt
người đến

KNTC

Số đơn thư khiếu  nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền giải quyết của công đoàn

Số đơn thư KN,TC thuộc thẩm quyền giải
quyết của cơ quan  Nhà nước và các tổ chức

khác
Kết quả

Số đơn khiếu nại Số đơn tố cáo Số đơn khiếu nại Số đơn tố cáo
Số người
được trở
lại làm

việc

Số người
được hạ
mức kỷ

luật

Số tiền
bồi

thường hỗ
trợ (triệu

đồng)

Số người
được giải
quyết về

lương

Số người
được giải
quyết về
BHXH

Số người
được giải
quyết về
BHYT

Số người
được giải
quyết về
BHTN

Số người
được giải
quyết về
trợ cấp

thôi việc

Số đơn
nhận
được

Số đơn
được giải

quyết

Số đơn
nhận
được

Số đơn
được giải

quyết

Số đơn
nhận
được

Số đơn
được giải

quyết

Số đơn
nhận
được

Số đơn
được giải

quyết

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 LĐLĐ tỉnh

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Công đoàn cấp
trên trực tiếp cơ

sở

2021 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-2024 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

3
Công đoàn cơ
sở và nghiệp

đoàn

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tổng cộng

2021 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021-2024 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Ghi chú: Chỉ tiêu ở các dòng "2021-2024" là tổng cộng số liệu từ năm 2021 đến năm 2024
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